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ĐỀ ÁN
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HOÁ 
TRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ CHO GIÁO VIÊN 
TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2008-2012

(Kèm theo Tờ trình số 4318  /TTr-UBND ngày 25/11/2008 của UBND tỉnh)

                                        
Trong nhiều năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh phát triển với tốc độ nhanh, yêu cầu đầu tư lớn, nhưng nguồn ngân sách của tỉnh không đủ cân đối, do vậy gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là cơ sở vật chất trường lớp ngày càng xuống cấp.

Thực hiện Quyết định số 159/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học giai đoạn 2002-2005, tỉnh đã tập trung thực hiện nên đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, tình hình cơ sở vật chất của ngành giáo dục vẫn còn khó khăn, phòng học bán kiên cố xuống cấp nhiều, vì vậy bước vào giai đoạn 2 thực hiện Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo và xây dựng Đề án triển khai thực hiện như sau:

I. Những căn cứ xây dựng Đề án:

- Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012.


- Quyết định số 68/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ hỗ trợ các địa phương thực hiện Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên năm 2008.

- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ.  

 - Công văn số 2096/ BGDĐT-KHTC ngày 14/3/2008 của Bộ GD&ĐT về việc thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên năm 2008.


- Công văn số 5313/BGDĐT -CSVCTBĐCTE ngày 17/6/2008 về việc Thông báo kế hoạch thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012.

 - Công văn số 24/BXD-KHCN ngày 07/3/2008 Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng thiết kế mẫu phục vụ Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học.


 - Công văn số 1153/BTNMT-ĐKTKĐĐ ngày 31/3/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bảo đảm quỹ đất để thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012.

- Thông tư số 46/2008/TT-BTC ngày 06/6/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng nguồn vốn thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012.


 - Sổ tay hướng dẫn Quản lý Dự án đầu tư xây dựng của Ban Chỉ đạo Trung ương. 

- Các văn bản hướng về quản lý đầu tư xây dựng của UBND tỉnh Quảng Nam.

- Đề nghị của UBND các huyện, thành phố.

II. Nội dung Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ  giáo viên của tỉnh giai đoạn 2008 - 2012.

1. Mục tiêu Đề án:

- Xoá phòng học 3 ca, phòng học tạm thời các loại (bao gồm: các phòng học tranh tre, nứa lá, phòng học xây dựng tạm thời).


- Xây dựng thay thế các phòng học bán kiên cố xuống cấp nặng, hết niên hạn sử dụng.

- Giải quyết nhà công vụ giáo viên đang công tác ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn chưa có chỗ ở và có yêu cầu về nhà ở.


2. Yêu cầu của Đề án:

- Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 được triển khai đối với các cơ sở giáo dục từ mầm non đến các cấp học phổ thông trên địa bàn tỉnh; ưu tiên cho các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số.

- Các trường, lớp học xây dựng kiên cố theo tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng và tham khảo thiết kế mẫu do Bộ Xây dựng ban hành.


- Kết hợp thực hiện Đề án với việc điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường học và chuẩn hoá trường, lớp học.

3. Quy mô đầu tư xây dựng:

3.1 Thời điểm tháng 8 năm 2007, số lượng phòng học học 3 ca/ngày; phòng học nhờ, tạm thời, xuống cấp và nhà ở của giáo viên báo cáo Bộ GD&ĐT cụ thể là:


- Số phòng học đang sử dụng học 3 ca/ngày:                     00 phòng.


- Số phòng học học nhờ, mượn đang sử dụng :                 263 phòng.

- Số phòng học tạm thời các loại đang sử dụng :               411 phòng.

- Số phòng học bán kiên cố (cấp 4 cũ) xuống cấp nặng:    1.299 phòng.


* Tổng số phòng học cần xây dựng lại: 1.973 phòng (trong đó kế hoạch đầu tư từ các chương trình, dự án khác:  263 phòng).

* Nhu cầu nhà ở cho giáo viên là 579 phòng, với diện tích 17.996 m2.


* Tổng kinh phí: 357.331 triệu đồng (dự toán tính theo định xuất xây dựng của từng địa phương).

3.2. Tại Hội nghị triển khai Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 ngày 02/4/2008 tại Hà Nội, số lượng phòng học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 của tỉnh đã được Trung ương phân bổ như sau (có Phụ lục đính kèm):


- Tổng số phòng học được duyệt: 1.588 phòng, giảm 385 phòng.


- Diện tích nhà công vụ cho giáo viên được duyệt: 13.896 m2, giảm 4100 m2.

- Tổng kinh phí thực hiện: 258.040 triệu đồng, giảm gần 100.000 triệu đồng.

3.3. Theo Công văn số 2096/BGDĐT-KHTC ngày 14/3/2008 của Bộ GD&ĐT về việc thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012, ngành GD&ĐT đã hướng dẫn các đơn vị rà soát, tổng hợp và xây dựng lại kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 của tỉnh cụ thể như sau (đính kèm biểu): 
 
- Tổng số phòng cần xây dựng: 1.588 phòng, chia ra:



+ Mầm non:                                     353 phòng.



+ Tiểu học :                                     757 phòng.



+ THCS     :                                     426 phòng.



+ THPT     :                                       52 phòng. 


- Diện tích nhà công vụ cho giáo viên toàn tỉnh là: 13.896 m2 .

 
- Tổng nguồn vốn dự kiến đầu tư phân bổ: 258.040 triệu đồng, chia ra: vốn từ nguồn trái phiếu Chính phủ: 155.166 triệu đồng, vốn ngân sách địa phương: 102.874 triệu đồng. Tuy nhiên do ngân sách Trung ương dùng để đối ứng Dự án Trẻ khó khăn 3.260 triệu đồng cho huyện Bắc Trà My và Nam Trà My trong năm 2009, cho nên nguồn trái phiếu Chính phủ chỉ còn lại 151.906 triệu đồng, vì vậy vốn đối ứng của tỉnh tăng lên 106.134 triệu đồng.

- Định mức đầu tư dự kiến: 150 triệu đồng/phòng học; 40 triệu đồng/phòng nhà công vụ (24 m2); (đính kèm biểu TH1, biểu TH2).

4. Nguồn vốn và phân kỳ đầu tư:

Theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương về vốn đầu tư, tỉnh Quảng Nam có tổng vốn được phê duyệt thực hiện Đề án là:  258.040 triệu đồng, trong đó vốn từ nguồn trái phiếu Chính phủ: 151.906 triệu đồng và vốn ngân sách địa phương: 106.134 triệu đồng. 
Với nguồn vốn đối ứng để thực hiện chương trình kiên cố trường, lớp học trên là rất lớn, các địa phương, nhất là những huyện miền núi có nhiều khó khăn, không thể có nguồn kinh phí cân đối cho chương trình này. Vì vậy, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh cho phép sử dụng ngân sách tỉnh 106.134 triệu đồng (bố trí từ đầu năm 2009 đến hết năm 2012) để thực hiện Đề án của Chính phủ. Với tinh thần trên, UBND tỉnh dự kiến nguồn vốn đối ứng của tỉnh với phân kỳ đầu tư cụ thể như sau:

- Năm 2008:  Xây dựng 216 phòng học,  50 phòng công vụ diện tích 1.200 m2. Kinh phí 34.400 triệu đồng, trong đó: vốn trái phiếu Chính phủ 34.400 triệu đồng (đã phân bổ tại Quyết định số 2775/QĐ-UBND ngày 21/8/2008 của UBND tỉnh).

- Năm 2009:  Xây dựng 491 phòng học, 167 phòng công vụ diện tích 4.008 m2; kinh phí 79.290 triệu đồng, trong đó: vốn trái phiếu Chính phủ 42.817 triệu đồng, vốn cân đối ngân sách tỉnh 36.473 triệu đồng. Tuy nhiên, theo tinh thần Công văn số 7843/BGDĐT-CSVCTBĐCTE ngày 26/8/2008 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện năm 2009 nguồn vốn hỗ trợ từ trái phiếu Chính phủ dùng đối ứng cho Dự án Trẻ khó khăn là 3.260 triệu đồng cho huyện Bắc Trà My và Nam Trà My. Do đó nguồn trái phiếu Chính phủ chỉ còn lại 39.557 triệu đồng, vì vậy bổ sung thêm vốn đối ứng của tỉnh là 3.260 triệu đồng (thành tổng nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh năm 2009 là 39.733 triệu đồng).

- Năm 2010:  Xây dựng 455 phòng học, 155 phòng công vụ diện tích 3.720 m2. Kinh phí 75.490 triệu đồng, trong đó: vốn trái phiếu Chính phủ 40.765 triệu đồng, vốn cân đối ngân sách tỉnh 34.725 triệu đồng.

- Năm 2011:  Xây dựng 328 phòng học, 100 phòng công vụ diện tích 2.400 m2. Kinh phí 53.200 triệu đồng, trong đó: vốn trái phiếu Chính phủ 28.728 triệu đồng, vốn cân đối ngân sách tỉnh 24.472 triệu đồng.
 
- Năm 2012:   Xây dựng 98 phòng học, 24 phòng công vụ diện tích 576 m2. Kinh phí 15.660 triệu đồng, trong đó: vốn trái phiếu Chính phủ 8.456 triệu đồng, vốn cân đối ngân sách tỉnh 7.204 triệu đồng.

III. Tổ chức thực hiện:

1. UBND tỉnh:  Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012; chỉ đạo xây dựng kế hoạch báo cáo HĐND tỉnh, tổ chức kiểm tra thực tế, họp giao ban đánh giá kết quả định kỳ 3 tháng, 6 tháng và hằng năm, báo cáo Bộ GD&ĐT.

2. Sở GD&ĐT - cơ quan thường trực thực hiện Đề án, có nhiệm vụ:

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố xác định số lượng phòng học, nhà công vụ và lập Đề án thực hiện toàn tỉnh.

- Phối hợp các Sở Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư tham mưu phân bổ kinh phí TW, xác định nguồn vốn địa phương để thực hiện Đề án.


- Tham mưu văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện Đề án.


- Tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện Đề án, tham mưu việc sơ kết, tổng kết và tổng hợp báo cáo BCĐ, UBND tỉnh và Bộ GD&ĐT.


- Trực tiếp làm Chủ đầu tư các công trình trường THPT.


3. Sở Tài chính có nhiệm vụ:


- Phối hợp với Sở KH&ĐT xây dựng suất đầu tư và cơ cấu vốn, xây dựng phương án phân bổ vốn TW và địa phương để thực hiện Đề án.


- Hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng vốn, quyết toán vốn đầu tư.


- Tham gia kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ:

- Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng suất đầu tư, cơ cấu vốn, xây dựng phương án phân bổ vốn TW, bố trí vốn địa phương để thực hiện Đề án.


- Chỉ đạo việc phê duyệt kế hoạch đầu tư, hướng dẫn thủ tục đầu tư.

- Tham gia kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án.

5. Sở Xây dựng có nhiệm vụ:

- Chủ trì phối hợp với Sở GD&ĐT nghiên cứu, bổ sung thiết kế mẫu cho từng loại hình trường, lớp học đúng quy định.


- Hướng dẫn thiết kế xây dựng phù hợp với điều kiện của từng vùng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

- Tham gia kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án.
          6. Sở Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ:


Chủ trì, phối hợp với sở GD&ĐT hướng dẫn lập kế hoạch sử dụng đất xây dựng trường, lớp học theo công văn số 1153/BTNMT - ĐKTKĐĐ ngày 31/3/2008 của Bộ TN&MT; tham gia kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện.

7. UBND các huyện và thành phố có nhiệm vụ:


- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Đề án tại địa phương.

- Lập và bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản hằng năm theo phân cấp, phù hợp với yêu cầu của Đề án.
- Trực tiếp làm Chủ đầu tư các công trình trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.

- Thực hiện báo cáo hằng tháng, hằng quý, hằng năm, tổ chức sơ kết, tổng kết theo quy định và yêu cầu của BCĐ.


- Chỉ đạo triển khai, thực hiện Đề án đúng các quy định đã hướng dẫn.

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ:


- Kiểm tra, xác định cụ thể số lượng, danh mục phòng học 3 ca, phòng học tạm thời, phòng bán kiên cố xuống cấp và nhà công vụ cần đầu tư xây dựng.


- Chịu trách nhiệm phối hợp các phòng, ban chức năng tham mưu cho UBND huyện và thành phố triển khai, thực hiện Đề án.


9. UBND các xã, phường, các trường học có nhiệm vụ:


- Tổ chức tốt giám sát cộng đồng, tạo mọi kiện kiện thuận lợi để các cơ quan, đơn vị triển khai dự án ở địa phương.


- Các trường ghi tăng tài sản, quản lý khi nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Trên cơ sở chỉ đạo thực hiện Đề án, yêu cầu các cơ quan, đợn vị, địa phương liên quan và chủ đầu tư tiến hành các bước đầu tư xây dựng theo quy định và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo xây dựng chất lượng trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên của tỉnh giai đoạn 2008 – 2012.

Trên đây là nội dung triển khai thực hiện Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên của tỉnh giai đoạn 2008-2012, kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét quyết định./.   
	Nơi nhận:
- Như trên;
- TT HĐND, UBND tỉnh;

- Các địa biểu HĐND tỉnh;

- Các ngành, địa phương l/quan;
- CPVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, VX
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	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

  Số:          /TTr - UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   Tam Kỳ, ngày  24  tháng  11   năm 2008


TỜ TRÌNH

Về việc thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học 

và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008 - 2012

	Kính gửi:
	Hội đồng nhân dân tỉnh



Thực hiện Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên miền núi giai đoạn 2008 – 2012, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể.


Quá trình thực hiện Đề án trên của Chính phủ, tỉnh Quảng Nam đang gặp những khó khăn, nhất là vốn đối ứng của địa phương cho chương trình này khoảng 106 tỷ đồng (thực hiện từ năm 2009 đến 2012). Đây là nguồn kinh phí rất lớn, các địa phương trong tỉnh có nhiều khó khăn, nên không thể đáp ứng đủ nguồn kinh phí trên. Vì vậy, UBND tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất cho sử dụng nguồn ngân sách của tỉnh để giúp các địa phương thực hiện vốn đối ứng kể từ năm 2009 đến 2012 (có Đề án kèm theo).

Kính mong Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm chấp thuận./.

	Nơi nhận:
- Như trên;

- UBND tỉnh;

- CPVP UBND tỉnh;

- Sở Tài chính, GD&ĐT;

- Lưu VT, VX
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